
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 66 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

31/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHƯƠNG THỦY

0109951363

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ dịch vụ báo cáo Tòa án và hoạt động đấu giá độc lập)

8299

9. Quảng cáo 7310

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

11. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

13. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

14. In ấn 1811(Chính)

15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ hóa chất nhà nước cấm)

2011

17. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

18. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
PHƯƠNG THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG THUY TRADE AND 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUONG THUY T&M CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947640255
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

19. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất mực in

2022

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

21. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

23. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

24. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

25. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

26. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

28. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

29. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

30. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

32. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

33. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

34. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của 
trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

36. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033081004184
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 307B, tổ 9 Yên Lãng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 307B, tổ 9 Yên Lãng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ SỸ HẠNH Nữ

01/06/1981 Kinh Việt Nam

02/10/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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